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	Số: 17/2018/QĐ-UBND
	Đồng Tháp, ngày 06 tháng 7 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản;

Căn cứ Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 7 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Trung tâm phát triển Quỹ nhà đất tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng; Cục Kiểm tra văn bản – Bộ TP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT/TU; TT/HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- HĐND, UBND cấp huyện;
- HĐND, UBND cấp xã;
- LĐVP/UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp ;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, NC/ĐTXD (BTP).
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Nguyễn Thanh Hùng


QUY CHẾ
PHỐI HỢP CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định việc phối hợp cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; trách nhiệm, quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong việc phối hợp cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư Pháp; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Cục thuế tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; Tổ chức hành nghề công chứng; Ủy ban nhân dân cấp huyện; Ủy ban nhân dân cấp cấp xã; Sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; tổ chức, cá nhân có liên quan đến khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Đồng Tháp.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản với cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản (Sở Xây dựng);

2. Nội dung cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức;

3. Thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải được cung cấp đầy đủ, chính xác đúng theo biểu mẫu và thời hạn quy định trong Quy chế.

Chương II
CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, CUNG CẤP THÔNG TIN DỮ LIỆU
Điều 4. Chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu của các đơn vị, tổ chức
1. Sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản, định kỳ hàng tháng cung cấp các thông tin, dữ liệu:

a) Lượng giao dịch bất động sản bán trong kỳ từ các giao dịch thành công (không tính các giao dịch lần đầu của bất động sản mới được hình thành hay mới được tạo lập trong các dự án) gồm căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền, văn phòng, mặt bằng thương mại dịch vụ theo Biểu mẫu số 1, Phụ lục kèm theo Quy chế này.

b) Lượng giao dịch bất động sản cho thuê trong kỳ gồm: căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, văn phòng, mặt bằng thương mại, dịch vụ theo Biểu mẫu số 2, Phụ lục kèm theo Quy chế này. Riêng đối với văn phòng cho thuê, các tiêu chí phân loại theo hạng A,B,C được hướng dẫn tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

c) Giá giao dịch các loại bất động sản trong kỳ gồm: Căn hộ chung cư, đất nền, nhà riêng lẻ, văn phòng (hạng A, B, C), mặt bằng thương mại, dịch vụ theo Biểu mẫu số 3, Phụ lục kèm theo Quy chế này. Đối với thông tin về đặc điểm bất động sản và địa chỉ bất động sản được hướng dẫn tại Khoản 5, 6, Điều 7, Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

d) Thông tin, dữ liệu được gửi về Sở Xây dựng trước ngày 05 hàng tháng.

2. Chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất tỉnh
a) Định kỳ hàng tháng cung cấp các thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch bất động sản tại các dự án phát triển nhà ở, dự án nhà chung cư hỗn hợp, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê; dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tình hình bán, cho thuê mua nhà ở tại các tổ chức, cá nhân nước ngoài theo Biểu mẫu số 4a, 4b, 4c, 5, Phụ lục kèm theo Quy chế này, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 05 hàng tháng.

b) Định kỳ hàng quý cung cấp các thông tin, dữ liệu về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án bất động sản tại các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khách sạn theo Biểu mẫu số 8a, 8b, 8c, 8d, tại Phụ lục kèm theo Quy chế này, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý sau quý báo cáo.

c) Báo cáo thông tin của dự án nhà ở đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp; thông tin của dự án bất động sản đối với các dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khách sạn theo Biểu mẫu số 7a, 7b, 7c, 7d tại Phụ lục kèm theo Quy chế này, chậm nhất 15 ngày kể từ khi có quyết định phê duyệt dự án và khi có quyết định điều chỉnh (nếu có).

3. Sở Tư pháp, định kỳ hàng tháng, cung cấp các thông tin, dữ liệu về lượng giao dịch bất động sản để bán qua công chứng hợp đồng theo Biểu mẫu số 6, tại Phụ lục kèm theo Quy chế này, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 05 hàng tháng.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Định kỳ hàng quý cung cấp các thông tin, dữ liệu về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà tại các huyện, thị xã, thành phố gồm: số lượng giấy chứng nhận đã cấp trong quý báo cáo và số lượng cấp giấy chứng nhận chuyển dịch quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà theo Biểu mẫu số 9, Phụ lục kèm theo Quy chế này, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 10 tháng đầu tiên của quý sau quý báo cáo.

b) Định kỳ 6 tháng cung cấp các thông tin, dữ liệu về sử dụng đất ở tại các huyện, thị xã, thành phố gồm: cơ cấu sử dụng đất ở theo quy hoạch được duyệt và cơ cấu sử dụng đất ở đã thực hiện xây dựng theo Biểu mẫu số 11, tại phụ lục kèm theo Quy chế này, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ báo cáo.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, định kỳ 6 tháng cung cấp các thông tin, dữ liệu về số lượng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản gồm: số lượng doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh về đầu tư xây dựng, mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản và dịch vụ môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản theo Biểu mẫu số 13, tại Phụ lục kèm theo Quy chế này, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ báo cáo.

6. Cục Thuế tỉnh, định kỳ 6 tháng cung cấp các thông tin, dữ liệu về tình hình thu nộp ngân sách từ đất đai và từ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản theo Biểu mẫu số 12, tại phụ lục kèm theo Quy chế này, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ báo cáo.

7. Cục Thống kê tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng trong việc cung cấp các thông tin, dữ liệu về số lượng, diện tích nhà ở thuộc sở hữu của nhà nước, tập thể, cá nhân và thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo kỳ điều tra, công bố.

8. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

a) Định kỳ 6 tháng cung cấp các thông tin, dữ liệu về quản lý nhà chung cư theo Biểu mẫu số 10, tại Phụ lục kèm theo Quy chế này, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 15 tháng đầu tiên của kỳ sau kỳ báo cáo.

b) Định kỳ hàng năm báo cáo, cung cấp các thông tin, dữ liệu về số lượng nhà ở đô thị, nông thôn và tổng hợp nhà ở theo mức độ kiên cố được xây dựng tại địa phương theo Biểu mẫu số 14, 15 tại Phụ lục kèm theo Quy chế này, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20 tháng 01 của năm báo cáo; riêng cách phân loại nhà ở theo mức độ kiên cố trong Biểu mẫu số 15, được hướng dẫn tại Phụ lục VII, Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

9. Ủy ban nhân dân cấp xã, định kỳ hàng tháng báo cáo, cung cấp các thông tin, dữ liệu về số lượng giao dịch bất động sản để bán thông qua chứng thực hợp đồng theo Biểu mẫu số 6, tại Phụ lục kèm theo Quy chế này, gửi về Sở Xây dựng trước ngày 05 hàng tháng.

Điều 5. Hình thức cung cấp thông tin, dữ liệu
1. Thông tin, dữ liệu cung cấp theo cả 02 hình thức:

a) Gửi thông tin, dữ liệu trực tiếp qua mạng thông tin điện tử từ tài khoản điện tử do Sở Xây dựng cấp theo đường dẫn http://bds.xaydung.gov.vn;

b) Gửi thông tin, dữ liệu bằng văn bản và văn bản đó phải được xác nhận của người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức (đóng dấu đỏ hoặc sử dụng chữ ký số) kèm tệp dữ liệu (file). Riêng các thông tin được cung cấp theo biểu mẫu quy định thì tệp dữ liệu theo dạng dữ liệu excel.

2. Nơi nhận thông tin, dữ liệu bằng văn bản: Sở Xây dựng, số 60, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; hộp thư điện tử quanlynhadongthap@gmail.com.
Chương III

THU THẬP, CẬP NHẬT, XỬ LÝ, LƯU TRỮ, BẢO QUẢN, BẢO MẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 6. Thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Đồng Tháp

1. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các cơ quan, tổ chức có liên quan, thực hiện thu thập bổ sung đối với các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh Đồng Tháp không sẵn có hoặc chưa được báo cáo nhưng cần thiết để bảo đảm phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

2. Thông tin, dữ liệu thu thập bổ sung phải đảm bảo chính xác, đầy đủ, có hệ thống, không trùng lặp, chồng chéo nhiệm vụ giữa cơ quan, tổ chức có liên quan.

3. Hàng năm, căn cứ vào các loại thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản cần thu thập bổ sung trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Đồng Tháp, Sở Xây dựng lập kế hoạch thu thập bổ sung các thông tin, dữ liệu trong nhiệm vụ của mình, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được chấp thuận.

Điều 7. Cập nhật thông tin, dữ liệu của cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm xử lý, cập nhật thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp theo quy định vào hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản chậm nhất 07 ngày làm việc sau khi nhận được các thông tin, dữ liệu phù hợp, đủ độ tin cậy.

2. Tần suất, thời hạn cập nhật thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản do Sở Xây dựng thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 9, Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 8. Xử lý thông tin, dữ liệu
1. Sở Xây dựng có trách nhiệm xử lý thông tin, dữ liệu trước khi được tích hợp và lưu trữ vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại Khoản 1, Điều 11, Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ.

2. Đối với các thông tin, dữ liệu do tổ chức, cá nhân hiến tặng, trong trường hợp cần thiết, giám đốc Sở Xây dựng thành lập Hội đồng tư vấn có thành phần là đại diện các Sở, ngành có liên quan, các chuyên gia, nhà quản lý có kinh nghiệm để kiểm tra, đánh giá thông tin, dữ liệu đó.

3. Trong quá trình xử lý các thông tin, trường hợp phát hiện các sai sót, thông tin, dữ liệu được cung cấp không phù hợp, Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn bên cung cấp; cơ quan, tổ chức được giao cung cấp thông tin, dữ liệu có trách nhiệm làm rõ, giải trình và chỉnh sửa thông tin cung cấp đúng theo quy định.

Điều 9. Lưu trữ, bảo quản thông tin, dữ liệu

1. Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin để lưu trữ dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản an toàn trong cơ sở dữ liệu, an toàn thông tin trên mạng, chống việc thất thoát thông tin từ hệ thống cơ sở dữ liệu.

2. Các dữ liệu lưu giữ trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải được sao chép vào các thiết bị lưu trữ thông tin theo định kỳ ít nhất 07 ngày 01 lần và lưu trữ theo quy trình, quy phạm kỹ thuật, bảo mật và an toàn theo quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 10. Chế độ bảo mật thông tin, dữ liệu nhà ở và thị trường bất động sản

1. Các công tác in, sao, chụp, giao nhận, truyền dữ liệu, lưu giữ, bảo quản cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản phải thực hiện theo quy định về bảo mật thông tin.

2. Sở Xây dựng cấp quyền truy cập, cập nhật thông tin trong từng thành phần dữ liệu cho các tổ chức, cá nhân đăng ký cấp quyền truy cập khai thác, sử dụng qua mạng Internet, trang điện tử phù hợp với đối tượng và mục đích sử dụng theo quy định, bảo đảm việc quản lý chặt chẽ đối với quyền truy cập thông tin trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Chương IV

KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Điều 11. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản qua mạng internet, trang điện tử

1. Tổ chức, cá nhân được khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản qua mạng Internet, trang điện tử không phải trả chi phí khai thác, sử dụng đối với danh mục thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật được công khai, phổ biến rộng rãi.

2. Đối với các thông tin, dữ liệu ngoài quy định tại Khoản 1, Điều này, tổ chức, cá nhân được đăng ký cấp quyền truy cập khai thác, sử dụng qua mạng Internet, trang điện tử, Sở Xây dựng xem xét, cấp quyền truy cập cho các tổ chức, cá nhân đăng ký phù hợp với đối tượng và mục đích sử dụng theo quy định.

Trình tự đăng ký và cấp quyền khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thông qua mạng internet, trang điện tử được thực hiện theo quy định tại Điểm a, b, c, Khoản 2, Điều 14, Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 12. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu

1. Bên yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản gửi phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu đến Sở Xây dựng theo các hình thức sau:

- Nộp trực tiếp tại Sở Xây dựng;

- Gửi qua đường công văn, fax, bưu điện;

- Gửi qua hộp thư điện tử quanlynhadongthap.@gmail.com.
Trình tự cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 15, Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

2. Sở Xây dựng từ chối việc cung cấp thông tin, dữ liệu trong các trường hợp bên yêu cầu thực hiện không đúng quy định như sau:

a) Phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu mà nội dung không rõ ràng; các thông tin, dữ liệu được yêu cầu cung cấp thuộc phạm vi ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, không có trong cơ sở dữ liệu hiện có, các thông tin mang tính cá nhân trừ trường hợp phục vụ hoạt động điều tra, xác minh xử lý hành vi vi phạm pháp luật và phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền;

b) Văn bản yêu cầu không có chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu xác nhận đối với tổ chức; phiếu yêu cầu không có chữ ký, tên, thông tin, địa chỉ phục vụ việc liên hệ của cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu;

c) Không thực hiện thanh toán chi phí dịch vụ cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trong trường hợp phải thanh toán theo quy định.

Điều 13. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo hình thức hợp đồng

1. Đối với các thông tin, dữ liệu phải qua quá trình tổng hợp, xử lý của Sở Xây dựng, việc cung cấp cho tổ chức, cá nhân những thông tin này phải thực hiện bằng hình thức hợp đồng.

2. Việc ký kết hợp đồng giữa Sở Xây dựng và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản thực hiện theo quy định của Bộ Luật Dân sự và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Trách nhiệm Sở Xây dựng

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan thu thập thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; hướng dẫn nội dung báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định tại Điều 4, Quy chế này và tiếp nhận thông tin do các cơ quan, tổ chức cung cấp.

2. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện chế độ báo cáo, cung cấp thông tin, dữ liệu theo quy định; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật hệ thống cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Đồng Tháp.

3. Xem xét, cấp quyền truy cập cho tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định; cung cấp các thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản quốc gia và cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Đồng Tháp do mình quản lý;
4. Không được cung cấp các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, bí mật kinh doanh của doanh nghiệp, các thông tin mang tính cá nhân, trừ trường hợp phục vụ hoạt động điều tra, xác minh xử lý hành vi vi phạm pháp luật và phục vụ công tác quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền.

5. Thực hiện cập nhật, lưu trữ, bảo quản, bảo mật thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định; hàng năm, lập kế hoạch điều tra, thu thập, cập nhật thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Đồng Tháp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức thực hiện sau khi được chấp thuận.

6. Định kỳ thực hiện chế độ công bố thông tin, chỉ tiêu thống kê trong cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Đồng Tháp theo quy định tại Khoản 1, Điều 17, Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; báo cáo Bộ Xây dựng các thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Đồng Tháp theo các biểu mẫu quy định tại Phụ lục V, Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều 15. Trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan trong Quy chế này
1. Cung cấp đầy đủ thông tin, dữ liệu, gửi về Sở Xây dựng đúng thời hạn theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Quy chế này; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực đối với số liệu do mình cung cấp.

2. Thông báo kịp thời những sai sót của thông tin, dữ liệu đã cung cấp để Sở Xây dựng chỉnh sửa, cập nhật.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, khi có khó khăn, vướng mắc, phát sinh nội dung liên quan, các cơ quan, tổ chức phản ảnh về Sở Xây dựng tổng hợp, tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Quết định số 17 /2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

	STT
	Cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo
	Nội dung

	Biểu mẫu số 1
	Sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
	Thông tin về lượng giao dịch bất động sản bán trong kỳ

	Biểu mẫu số 2
	Sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
	Thông tin về lượng giao dịch bất động sản cho thuê trong kỳ

	Biểu mẫu số 3
	Sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
	Thông tin về giá giao dịch các bất động sản

	Biểu mẫu số 4a
	Chủ đầu tư
	Báo cáo về tình hình giao dịch bất động sản (Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê)

	Biểu mẫu số 4b
	Chủ đầu tư
	Báo cáo về tình hình giao dịch bất động sản (Biểu mẫu đối với các dự án khu sinh thái, nghỉ dưỡng)

	Biểu mẫu số 4c
	Chủ đầu tư
	Báo cáo về tình hình giao dịch bất động sản (Biểu mẫu đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp)

	Biểu mẫu số 5
	Chủ đầu tư
	Báo cáo về tình hình bán, cho thuê mua nhà ở tại các dự án cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

	Biểu mẫu số 6
	Sở Tư pháp/Ủy ban nhân dân cấp xã
	Báo cáo về lượng giao dịch bất động sản để bán qua công chứng/ chứng thực

	Biểu mẫu số 7a
	Chủ đầu tư
	Báo cáo của chủ đầu tư về thông tin của dự án nhà ở (Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp)

	Biểu mẫu số 7b
	Chủ đầu tư
	Báo cáo của chủ đầu tư về thông tin của dự án bất động sản (Biểu mẫu đối với các dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê)

	Biểu mẫu số 7c
	Chủ đầu tư
	Báo cáo của chủ đầu tư về thông tin của dự án bất động sản (Biểu mẫu đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp)

	Biểu mẫu số 7d
	Chủ đầu tư
	Báo cáo của chủ đầu tư về thông tin của dự án bất động sản (Biểu mẫu đối với các dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khách sạn)

	Biểu mẫu số 8a
	Chủ đầu tư
	Báo cáo của chủ đầu tư về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án bất động sản (Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, tòa nhà chung cư hỗn hợp)

	Biểu mẫu số 8b
	Chủ đầu tư
	Báo cáo của chủ đầu tư về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án bất động sản (Biểu mẫu đối với các dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê)

	Biểu mẫu số 8c
	Chủ đầu tư
	Báo cáo của chủ đầu tư về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án bất động sản (Biểu mẫu đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp)

	Biểu mẫu số 8d
	Chủ đầu tư
	Báo cáo của chủ đầu tư về tình hình triển khai đầu tư xây dựng dự án bất động sản (Biểu mẫu đối với các dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khách sạn)

	Biểu mẫu số 9
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Báo cáo về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và quyền sở hữu nhà

	Biểu mẫu số 10
	Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
	Thông tin về quản lý nhà chung cư

	Biểu mẫu số 11
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Báo cáo thông tin về sử dụng đất ở của địa phương

	Biểu mẫu số 12
	Cục Thuế Tỉnh
	Báo cáo về tình hình thu nộp ngân sách từ đất đai và từ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản

	Biểu mẫu số 13
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Số lượng doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản

	Biểu mẫu số 14
	Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
	Tổng hợp số lượng nhà ở đô thị, nông thôn tại địa phương

	Biểu mẫu số 15
	Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
	Tổng hợp nhà ở theo mức độ kiên cố xây dựng tại địa phương
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Bieu mau so 1

				Biểu mẫu số 1

				Đơn vị báo cáo (tên sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản):…………………

				Địa chỉ, điện thoại:………………………….

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				THÔNG TIN VỀ LƯỢNG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN BÁN TRONG KỲ

				Kỳ báo cáo: Tháng ……… năm………..

				(Kèm theo Quyết định số          /201…/QĐ-UBND ngày …..tháng…..năm 201… của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Khu vực		Số lượng căn hộ chung cư 
(căn)						Số lượng nhà ở riêng lẻ 
(căn)						Đất nền 
(lô)		Diện tích văn phòng 
(m²)		Diện tích mặt bằng 
thương mại, dịch vụ 
(m²)

								Diện tích 
≤ 70m²		70m² < Diện tích 
≤ 120m²		Diện tích > 120m²		Liền kề		Biệt thự		Nhà ở 
độc lập

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)

				I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		1		Bất động sản  phát triển theo dự án

		1		2		Bất động sản trong khu dân cư hiện hữu

				II		…….

		1		1		…..

		1		2		……

				Tổng cộng

																Ngày …….tháng ……..năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU												THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)												(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại:………

				Email:………………



&C- &P -



Bieu mau so 2 

				Biểu mẫu số 2

				Đơn vị báo cáo (tên sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản):…………………

				Địa chỉ, điện thoại:………………………….

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				THÔNG TIN VỀ LƯỢNG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN CHO THUÊ TRONG KỲ

				Kỳ báo cáo: Tháng ……… năm………..

				(Kèm theo Quyết định số         /201…/QĐ-UBND ngày       tháng      năm 201… của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Khu vực		Số lượng căn hộ chung cư 
(căn)						Số lượng nhà ở riêng lẻ 
(căn)						Diện tích văn phòng
(m²)						Diện tích mặt bằng 
thương mại, dịch vụ 
(m²)

								Diện tích 
≤ 70m²		70m² < Diện tích 
≤ 120m²		Diện tích > 120m²		Liền kề		Biệt thự		Nhà ở 
độc lập		Hạng A		Hạng B		Hạng C

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)

				I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		1		Bất động sản  phát triển theo dự án

		1		2		Bất động sản trong khu dân cư hiện hữu

				II		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		1		Bất động sản  phát triển theo dự án

		1		2		Bất động sản trong khu dân cư hiện hữu

				Tổng cộng

																Ngày …….tháng ……..năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU												THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)												(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại:……….

				Email:………………..



&C- &P -



Bieu mau so 3 

				Biểu mẫu số 3

				Đơn vị báo cáo (tên sàn giao dịch bất động sản, tổ chức kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản):…………………

				Địa chỉ, điện thoại:………………………….

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				THÔNG TIN VỀ GIÁ GIAO DỊCH CÁC BẤT ĐỘNG SẢN

				Kỳ báo cáo: Tháng ……… năm………..

				(Kèm theo Quyết định số           /201../QĐ-UBND ngày ….tháng….năm 201….. của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Loại bất động sản		Địa chỉ bất động sản		Số giấy chứng nhận quyền sở hữu bất động sản, quyền sử dụng đất		Số hiệu thửa đất		Hình thức giao dịch				Thời điểm giao dịch thành công		Diện tích giao dịch
(m²)		Giá giao dịch				Đặc điểm bất động sản

														Bán		Cho thuê						Bán 
(triệu đồng)		Cho thuê
(triệu đồng/tháng)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)

				I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		1		Bất động sản  phát triển theo dự án

		1		2		Bất động sản trong khu dân cư hiện hữu

				II		………

		1		1		…………..

		1		2		……………

				Tổng cộng

																				Ngày …….tháng ……..năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU																THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)																(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại:………

				Email:………………

				Ghi chú: Cột (2) gồm: Căn hộ chung cư, đất nền, riêng lẻ, văn phòng (hạng A,B,C), mặt bằng thương mại



&C- &P -



Bieu mau so 4a (cot 1-28)

				Biểu mẫu số 4a

				Đơn vị báo cáo (Chủ đầu tư):…………………………………….

				Địa chỉ, điện thoại: ………………………………………………..

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

				(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án đầu tư xây dựng khu đô thi mới, dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê)

				Kỳ báo cáo: Tháng ……. Năm …….

				(Kèm theo Quyết định số            /201…/QĐ-UBND ngày ….tháng…..năm 201…. của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Tên dự án		Địa điểm		Số hiệu thửa đất		Tổng số lượng nhà
(căn)		Tổng diện tích sàn xây dựng
(m²)		Bất động sản đã bán trong kỳ

																Căn hộ chung cư																		Nhà riêng lẻ												Đất nền						Văn phòng cho thuê				Mặt bằng thương mại, dịch vụ

																Diện tích ≤ 70m²						70m² < Diện tích ≤ 120m²						Diện tích > 120m²						Nhà liền kề						Biệt thự

																Số lượng căn hộ 
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Giá bán trung bình 
(triệu đồng/m²)		Số lượng căn hộ 
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Giá bán trung bình 
(triệu đồng/m²)		Số lượng căn hộ 
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Giá bán trung bình 
(triệu đồng/m²)		Số lượng nhà
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Giá bán trung bình 
(triệu đồng/m²)		Số lượng nhà
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Giá bán trung bình 
(triệu đồng/m²)		Số lượng nền 
(lô)		Tổng diện tích đất nền
(m²)		Giá bán trung bình
(triệu đồng/m²)		Tổng diện tích văn phòng
(m²)		Giá bán trung bình
(triệu đồng/m²)		Tổng diện tích thương mại, dịch vụ
(m²)		Giá bán trung bình
(triệu đồng/m²)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)		(28)

				I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		01		Dự án

		1		02		Dự án

				II		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

				01		Dự án

				02		Dự án

				Tổng cộng





Bieu mau so 4a tiep (cot 29-42)

				Biểu mẫu số 4a (tiếp theo)

				Đơn vị báo cáo (Chủ đầu tư):…………………………………….

				Địa chỉ, điện thoại: ………………………………………………..

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

		BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

				(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, 
dự án đầu tư xây dựng khu đô thi mới, dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê)

				Kỳ báo cáo: Tháng ……. Năm …….

				(Kèm theo Quyết định số         /201…/QĐ-UBND ngày ….tháng…..năm 201… của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Tên dự án		Địa điểm		Số hiệu thửa đất		Tổng số lượng nhà
(căn)		Tổng diện tích sàn xây dựng
(m²)		Lũy kế bất động sản đã bán tính đến hết kỳ báo cáo

																Căn hộ chung cư												Nhà riêng lẻ								Đất nền				Văn phòng cho thuê
(m²)		Mặt bằng thương mại, dịch vụ
(m²)

																Diện tích 
≤ 70m²				70m² < Diện tích ≤ 120m²				Diện tích 
> 120m²				Nhà liền kề				Biệt thự

																Số lượng căn hộ 
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Số lượng căn hộ 
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Số lượng căn hộ 
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Số lượng nhà
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Số lượng nhà
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Số lượng nền 
(lô)		Tổng diện tích đất nền
(m²)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(29)		(30)		(31)		(32)		(33)		(34)		(35)		(36)		(37)		(38)		(39)		(40)		(41)		(42)

				I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		01		Dự án

		1		02		Dự án

				II		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

				01		Dự án

				02		Dự án

				Tổng cộng





Bieu mau so 4a (cot 43-61)

				Biểu mẫu số 4a (tiếp theo)

				Đơn vị báo cáo (Chủ đầu tư):…………………………………….

				Địa chỉ, điện thoại: ………………………………………………..

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

				(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án đầu tư xây dựng khu đô thi mới, dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê)

				Kỳ báo cáo: Tháng ……. Năm …….

				(Kèm theo Quyết định số            /201…/QĐ-UBND ngày ….tháng…..năm 201….. của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Tên dự án		Địa điểm		Số hiệu thửa đất		Tổng số lượng nhà
(căn)		Tổng diện tích sàn xây dựng
(m²)		Bất động sản đã cho thuê trong kỳ

																Căn hộ chung cư																		Nhà riêng lẻ												Văn phòng 
cho thuê				Mặt bằng thương mại, dịch vụ

																Diện tích ≤ 70m²						70m² < Diện tích ≤ 120m²						Diện tích 
> 120m²						Nhà liền kề						Biệt thự

																Số lượng căn hộ 
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Giá cho thuê trung bình
(triệu đồng/m²)		Số lượng căn hộ 
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Giá cho thuê trung bình
(triệu đồng/m²)		Số lượng căn hộ 
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Giá cho thuê trung bình
(triệu đồng/m²)		Số lượng nhà
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Giá cho thuê trung bình
(triệu đồng/m²)		Số lượng nhà
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Giá cho thuê trung bình
(triệu đồng/m²)		Tổng diện tích văn phòng
(m²)		Giá cho thuê trung bình
(triệu đồng/m²)		Tổng diện tích thương mại, dịch vụ
(m²)		Giá cho thuê trung bình
(triệu đồng/m²)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(43)		(44)		(45)		(46)		(47)		(48)		(49)		(50)		(51)		(52)		(53)		(54)		(55)		(56)		(57)		(58)		(59)		(60)		(61)

				I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		01		Dự án

		1		02		Dự án

				II		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

				01		Dự án

				02		Dự án

				Tổng cộng





Bieu mau so 4a (cot 62-73)

				Biểu mẫu số 4a (tiếp theo)

				Đơn vị báo cáo (Chủ đầu tư):…………………………………….

				Địa chỉ, điện thoại: ………………………………………………..

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

				(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án đầu tư xây dựng khu đô thi mới, dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê)

				Kỳ báo cáo: Tháng ……. Năm …….

				(Kèm theo Quyết định số      /201…/QĐ-UBND ngày …..tháng……năm 201…. của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Tên dự án		Địa điểm		Số hiệu thửa đất		Tổng số lượng nhà
(căn)		Tổng diện tích sàn xây dựng
(m²)		Luỹ kế bất động sản đã cho thuê tính hết kỳ báo cáo

																Căn hộ chung cư												Nhà riêng lẻ								Văn phòng 
cho thuê
(m²)		Mặt bằng 
thương mại, 
dịch vụ (m²)

																Diện tích 
≤ 70m²				70m² < Diện tích ≤ 120m²				Diện tích 
> 120m²				Nhà liền kề				Biệt thự

																Số lượng căn hộ 
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Số lượng căn hộ 
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Số lượng căn hộ 
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Số lượng nhà
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Số lượng nhà
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(62)		(63)		(64)		(65)		(66)		(67)		(68)		(69)		(70)		(71)		(72)		(73)

				I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		01		Dự án

		1		02		Dự án

				II		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

				01		Dự án

				02		Dự án

				Tổng cộng





Bieu mau so 4a (cot 74-87)

				Biểu mẫu số 4a (tiếp theo)

				Đơn vị báo cáo (Chủ đầu tư):…………………………………….

				Địa chỉ, điện thoại: ………………………………………………..

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

				(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp, dự án đầu tư xây dựng khu đô thi mới, dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê)

				Kỳ báo cáo: Tháng ……. Năm …….

				(Kèm theo Quyết định số         /201…/QĐ-UBND ngày ….tháng….năm 201… của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Tên dự án		Địa điểm		Số hiệu thửa đất		Tổng số lượng nhà
(căn)		Tổng diện tích sàn xây dựng
(m²)		Bất động sản đủ điều kiện giao dịch nhưng chưa giao dịch tính đến kỳ báo cáo

																Căn hộ chung cư												Nhà riêng lẻ								Đất nền				Văn phòng 
cho thuê
(m²)		Mặt bằng 
thương mại, 
dịch vụ (m²)

																Diện tích 
≤ 70m²				70m² < Diện tích ≤ 120m²				Diện tích 
> 120m²				Nhà liền kề				Biệt thự

																Số lượng căn hộ 
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Số lượng căn hộ 
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Số lượng căn hộ 
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Số lượng nhà
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Số lượng nhà
(căn)		Tổng diện tích sàn
(m²)		Số lượng nền 
(lô)		Tổng diện tích đất nền
(m²)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(74)		(75)		(76)		(77)		(78)		(79)		(80)		(81)		(82)		(83)		(84)		(85)		(86)		(87)

				I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		01		Dự án

		1		02		Dự án

				II		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

				01		Dự án

				02		Dự án

				Tổng cộng

																				Ngày …… tháng ……  năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU																THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)																(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại: ……………………………..

				Email: ……………………………………..





Bieu mau so 4b

				Biểu mẫu số 4b

				Đơn vị báo cáo (Chủ đầu tư):…………………

				Địa chỉ, điện thoại:………………………….

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH TẠI CÁC DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

				(Biểu mẫu đối với các dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng)

				Kỳ báo cáo: Tháng ……… năm………..

				(Kèm theo Quyết định số        /201…./QĐ-UBND ngày …..tháng…..năm 201… của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Tên dự án		Địa điểm		Số hiệu thửa đất		Tổng diện tích đất xây dựng công trình (ha)		Trong kỳ báo cáo														Lũy kế tính đến hết tháng báo cáo

														Số lượng căn nhà/ căn hộ đã xây dựng (căn)		Số lượng căn nhà/ căn hộ đã bán (căn)		Số lượng căn nhà/ căn hộ  chưa bán (căn)		Số lượng căn nhà/ căn hộ  đã cho thuê (căn)		Số lượng căn nhà/ căn hộ  chưa cho thuê (căn)		Giá bán trung bình
(triệu đồng/m²)		Giá cho thuê trung bình
(triệu đồng/m²)		Số lượng căn nhà/ căn hộ đã xây dựng (căn)		Số lượng căn nhà/ căn hộ đã bán (căn)		Số lượng căn nhà/ căn hộ  chưa bán (căn)		Số lượng căn nhà/ căn hộ  đã cho thuê (căn)		Số lượng căn nhà/ căn hộ  chưa cho thuê (căn)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)

				I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		1		Dự án khu du lịch sinh thái

				2		Dự án khu nghỉ dưỡng

		1		3		Dự án hỗn hợp sinh thái, nghỉ dưỡng

				II		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		1		………….

				2		………….

		1		3		………….

				Tổng cộng

																				Ngày …….tháng ……..năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU																THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)																(Ký tến, đóng dấu)

				Số điện thoại:………………….		Số điện thoại: …………………………….

				Email:…………………………..		Số điện thoại: …………………………….





Bieu mau so 4c

				Biểu mẫu số 4c

				Đơn vị báo cáo (Chủ đầu tư):…………………

				Địa chỉ, điện thoại:………………………….

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN

				(Biểu mẫu đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp)

				Kỳ báo cáo: Tháng ……… năm………..

				(Kèm theo Quyết định số          /201…/QĐ-UBND ngày ….tháng…..năm 201…. của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Tên dự án		Địa điểm		Số hiệu thửa đất		Diện tích đất được duyệt (ha)		Trong tháng báo cáo						Lũy kế tính đến hết tháng báo cáo

														Diện tích mặt bằng đã xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật (ha)		Diện tích mặt bằng đã cho thuê (ha)		Giá cho thuê trung bình (triệu/đồng/ha)		Diện tích mặt bằng đã xây dựng xong hạ tầng kỹ thuật (ha)		Diện tích mặt bằng đã cho thuê (ha)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)

				I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		1		Dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

				….		…………….

		1		2		Dự án hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

				….		……………..

				II		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

				…..		……………..

				Tổng cộng

																Ngày …….tháng ……..năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU												THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)												(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại: ……….

				Email: ……………….





Bieu mau so 5

				Biểu mẫu số 5

				Đơn vị báo cáo (Chủ đầu tư):…………………

				Địa chỉ, điện thoại:………………………….

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH BÁN, CHO THUÊ MUA NHÀ Ở TẠI CÁC DỰ ÁN CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI

				Kỳ báo cáo: Tháng ……… năm………..

				(Kèm theo Quyết định số         /201…/QĐ-UBND ngày …..tháng…. năm ……201…. của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Tên dự án		Tên tòa nhà chung cư, khu nhà ở riêng lẻ		Địa chỉ		Số hiệu thửa đất		Số lượng nhà theo dự án được duyệt (căn)		Lượng nhà ở để bán, cho thuê mua cho tổ chức nước ngoài (căn)				Nhà ở để bán, cho thuê mua cho các cá nhân nước ngoài (căn)				Tổng cộng số lượng nhà ở để bán, cho thuê mua cho tổ chức, cá nhân nước ngoài (căn)

																Trong tháng báo cáo		Lũy kế tính từ thời điểm dự án bắt đầu giao dịch đến thời điểm báo cáo		Trong tháng báo cáo		Lũy kế tính từ thời điểm dự án bắt đầu giao dịch đến thời điểm báo cáo		Trong tháng báo cáo		Lũy kế tính từ thời điểm dự án bắt đầu giao dịch đến thời điểm báo cáo

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)=(7)+(9)		(12)=(8)+(10)

		1		1		Dự án…………..

								Tòa nhà chung cư …..

								Khu nhà ở riêng lẻ…..

				2		Dự án ………….

								Tòa nhà chung cư …..

								Khu nhà ở riêng lẻ…..

																		Ngày …….tháng ……..năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU														THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ tên)														(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại:…………………..

				Email:…………………………….





Bieu mau so 6

				Biểu mẫu số 6

				Đơn vị báo cáo (Sở Tư pháp/UBND cấp xã):…………………

				Địa chỉ, điện thoại:………………………….

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				BÁO CÁO VỀ LƯỢNG GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN ĐỂ BÁN QUA CÔNG CHỨNG/CHỨNG THỰC

				Kỳ báo cáo: Tháng ……… năm………..

				(Kèm theo Quyết định số       /201…/QĐ-UBND ngày ….. tháng …..năm 201… của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Địa điểm bất động sản		Số lượng giao dịch bất động sản để bán được tổng hợp từ số liệu công chứng/ chứng thực trong tháng báo cáo

								Đất nền để ở (lô)				Nhà ở riêng lẻ (căn)				Căn hộ chung cư (căn)						Văn phòng cho thuê (m²)

								Phát triển theo dự án		trong khu dân cư hiện hữu		Phát triển theo dự án		trong khu dân cư hiện hữu		Diện tích 
≤ 70m²		70m² < Diện tích ≤ 120m²		Diện tích 
>120m²				Mặt bằng thương mại, dịch vụ (m²)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)

				I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		1		………………..

				2		………………..

				II		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		1		………………..

				Tổng cộng

																Ngày …….tháng ……..năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU												THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)												(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại:………………………..

				Email:…………………………….

				Ghi chú:

				- Sở Tư pháp địa phương cung cấp thông tin về số lượng giao dịch bất động sản qua công chứng tại đại phương.

				- Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo thông tin về số lượng giao dịch bất động sản qua chứng thực.





Bieu mau so 7a -1

		Biểu mẫu số 7a

		Đơn vị báo cáo (Chủ đầu tư):………………………………

		Địa chỉ, điện thoại: ………………………………………………..

		Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

		BÁO CÁO CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VỀ THÔNG TIN CỦA DỰ ÁN NHÀ Ở

		(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thi mới, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp)

		Thời điểm báo cáo: Tháng ……. Năm …….

		(Kèm theo Quyết định số      /201…/QĐ-UBND ngày ….tháng…..năm 201… của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

		TT		Tên dự án		Địa điểm		Số hiệu thửa đất		Các thông tin theo quyết định phê duyệt												Cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch								Thời hạn sử dụng đất (năm)		Cơ cấu nguồn vốn (đối với các dự án có vốn nước ngoài)

										Số văn bản, ngày ban hành		Cơ quan phê duyệt		Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Trong đó				Tiến độ dự án được duyệt (Từ… đến …)		Tổng diện tích đất theo quy hoạch (ha)		Trong đó								Vốn điều lệ đăng ký (tỷ đồng)		Trong đó

																Vốn của của chủ đầu tư (tỷ đồng)		Vốn huy động, vốn vay (tỷ đồng)						Diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại (ha)		Diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội (ha)		Diện tích đất khác (ha)						Vốn trong nước (tỷ đồng)		Vốn nước ngoài (tỷ đồng)

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)

		I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		01		Dự án

		02		Dự án

		II		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		01		Dự án

		02		Dự án





Bieu mau so 7a -2

		Biểu mẫu số 7a (tiếp theo)

		Đơn vị báo cáo (Chủ đầu tư):………………………………

		Địa chỉ, điện thoại: ………………………………………………..

		Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

		BÁO CÁO CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VỀ THÔNG TIN CỦA DỰ ÁN NHÀ Ở

		(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thi mới, dự án tòa nhà chung cư hỗn hợp)

		Thời điểm báo cáo: Tháng ……. Năm …….

		(Kèm theo Quyết định số        /201…/QĐ-UBND ngày …..tháng……năm 201…. của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

		TT		Tên dự án		Địa điểm		Số hiệu thửa đất		Cơ cấu bất động sản theo quy hoạch																										Danh mục công trình hạ tầng xã hội

										Số lượng chung cư						Tổng diện tích căn hộ chung cư (m²)		Số lượng nhà ở riêng lẻ				Tổng diện tích sàn nhà ở riêng lẻ (m²)		Nhà ở xã hội				Đất nền để ở				Diện tích văn phòng cho thuê
(m²)		Diện tích mặt bằng thương mại, dịch vụ
(m²)

										Diện tích ≤ 70m² (căn)		70m²<Diện tích ≤120m²(căn)		Diện tích >120m²(căn)				Biệt thự
(ha)		Nhà liền kề (căn)				Số lượng nhà ở xã hội (căn)		Diện tích nhà ở xã hội
(m²)		Số lượng đất nền để ở (lô)		Diện tích đất nền để ở (m²)

		(1)		(2)		(3)		(4)		(19)		(20)		(21)		(22)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)		(28)		(29)		(30)		(31)		(32)

		I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		01		Dự án

		02		Dự án

		II		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		01		Dự án

		02		Dự án

																		Ngày …….. Tháng ……. Năm 201…

		NGƯỜI LẬP BIỂU																THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		(Ký, ghi rõ họ và tên)																(Ký tên, đóng dấu)

		Số điện thoại:……………………….

		Email:…………………………..

		Ghi chú:

		- Thời điểm báo cáo lần đầu: Sau khi dự án có quyết định phê duyệt dự án.

		- Thời điểm gửi báo cáo bổ sung: Khi có văn bản của các cấp có thẩm quyền thay đổi, bổ sung các nội dung của dự án (về tên dự án, chủ đầu tư, nội dung quyết định phê duyệt, cơ cấu sử dụng đất,

		cơ cấu nguồn vốn, cơ cấu nhà ở,…).

		- Cột (7): Tổng mức đầu tư ghi theo quyết định, nếu có điều chỉnh ghi theo quyết định điều chỉnh.

		- Cột (32): Ghi rõ số lượng công trình xây dựng làm trường học, cơ sở văn hóa, cơ sở y tế… (ví dụ: 02 trường tiểu học, 01 trung tâm y tế, 01 chợ…)





Bieu mau so 7b

				Biểu mẫu số 7b

				Đơn vị báo cáo (Chủ đầu tư):…………………………………….

				Địa chỉ, điện thoại: ………………………………………………..

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				BÁO CÁO CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VỀ THÔNG TIN CỦA DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

				(Biểu mẫu đối với các dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê)

				Thời điểm báo cáo: Tháng ……. Năm …….

				(Kèm theo Quyết định số         /201…/QĐ-UBND ngày ……tháng ……năm 201…. của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Tên dự án		Địa điểm		Số hiệu thửa đất		Các thông tin theo quyết định phê duyệt												Thời hạn sử dụng đất (năm)		Cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch						Cơ cấu nguồn vốn (đối với các dự án có vốn nước ngoài)						Tổng diện tích sàn văn phòng cho thuê
(m²)		Tổng diện tích sàn mặt bằng thương mại, dịch vụ
(m²)		Diện tích khác (m²)

												Số văn bản, ngày ban hành		Cơ quan phê duyệt		Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Trong đó				Tiến độ dự án được duyệt (Từ… đến …)				Tổng diện tích đất theo quy hoạch (ha)		Trong đó				Vốn điều lệ đăng ký (tỷ đồng)		Trong đó

																		Vốn của của chủ đầu tư (tỷ đồng)		Vốn huy động, vốn vay (tỷ đồng)								Đất xây dựng công trình (ha)		Đất công cộng (ha)				Vốn trong nước (tỷ đồng)		Vốn nước ngoài (tỷ đồng)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)

				I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		01		Dự án

		1		02		Dự án

				II		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

				01		Dự án

				02		Dự án

																												Ngày ……… tháng ……. năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU																								THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)																								(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại:……………………..

				Email:………………………………





Bieu mau so 7c

				Biểu mẫu số 7c

				Đơn vị báo cáo (Chủ đầu tư):…………………………………….

				Địa chỉ, điện thoại: ………………………………………………..

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng

				BÁO CÁO CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VỀ THÔNG TIN CỦA DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

				(Biểu mẫu đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp)

				Thời điểm báo cáo: Tháng ……. Năm …….

				(Kèm theo Quyết định số           /201…./QĐ-UBND ngày …..tháng……năm 201… của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Tên dự án		Địa điểm		Số hiệu thửa đất		Các thông tin theo quyết định phê duyệt												Thời hạn sử dụng đất (năm)		Cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch								Cơ cấu nguồn vốn (đối với các dự án có vốn nước ngoài)

												Số văn bản, ngày ban hành		Cơ quan phê duyệt		Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Trong đó				Tiến độ dự án được duyệt (Từ… đến …)				Tổng diện tích đất theo quy hoạch (ha)		Trong đó						Vốn điều lệ đăng ký (tỷ đồng)		Trong đó

																		Vốn của của chủ đầu tư (tỷ đồng)		Vốn huy động, vốn vay (tỷ đồng)								Diện tích mặt bằng xây dựng nhà xưởng (ha)		Diện tích xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (ha)		Diện tích đất xây dựng nhà ở công nhân (ha)				Vốn trong nước (tỷ đồng)		Vốn nước ngoài (tỷ đồng)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)

				I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		01		Dự án

		1		02		Dự án

				II		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

				01		Dự án

				02		Dự án

																								Ngày ……… tháng ……. năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU																				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)																				(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại:………………………

				Email: ……………………………..

				Ghi chú:

				- Cột (13): Diện tích đất được cho thuê làm nhà xưởng.

				- Cột (14): Diện tích đất xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật và các công trình khác như các nhà điều hành, xử lý nước thải, trạm điện, đường giao thông…





Bieu mau so 7d

				Biểu mẫu số 7d

				Đơn vị báo cáo (Chủ đầu tư):…………………………………….

				Địa chỉ, điện thoại: ………………………………………………..

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				BÁO CÁO CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VỀ THÔNG TIN CỦA DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

				(Biểu mẫu đối với các dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khách sạn)

				Thời điểm báo cáo: Tháng ……. Năm …….

				(Kèm theo Quyết định số          /201…/QĐ-UBND ngày …..tháng…..năm 201…. của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Tên dự án		Địa điểm		Số hiệu thửa đất		Các thông tin theo quyết định phê duyệt												Thời hạn sử dụng đất (năm)		Cơ cấu sử dụng đất theo quy hoạch								Cơ cấu nguồn vốn (đối với các dự án có vốn nước ngoài)						Quy mô dự án

												Số văn bản, ngày ban hành		Cơ quan phê duyệt		Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Trong đó				Tiến độ dự án được duyệt (Từ… đến …)				Tổng diện tích đất theo quy hoạch (ha)		Trong đó						Vốn điều lệ đăng ký (tỷ đồng)		Trong đó				Số lượng nhà, căn hộ, phòng (căn, phòng)		Tổng diện tích nhà, căn hộ, phòng (m²)

																		Vốn của của chủ đầu tư (tỷ đồng)		Vốn huy động, vốn vay (tỷ đồng)								Đất xây dựng công trình (ha)		Đất xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (ha)		Đất khác(ha)				Vốn trong nước (tỷ đồng)		Vốn nước ngoài (tỷ đồng)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)

				I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		01		Dự án

		1		02		Dự án

				II		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

				01		Dự án

				02		Dự án

																								Ngày ……… tháng ……. năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU																				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)																				(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại: ……………………

				Email:………………………..





Bieu mau so 8a-1

				Biểu mẫu số 8a

				Đơn vị báo cáo (Chủ đầu tư):…………………………………….

				Địa chỉ, điện thoại: ………………………………………………..

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				BÁO CÁO CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

				(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, tòa nhà chung cư hỗn hợp)

				Thời điểm báo cáo: Quý ……. Năm …….

				(Kèm theo Quyết định số           /201…/QĐ-UBND ngày …..tháng……năm 201…. của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Tên dự án		Địa điểm		Số hiệu thửa đất		Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Thời điểm bắt đầu triển khai (tháng/năm)		Ước tính tổng chi phí đã thực hiện (tỷ đồng)		Về giải phóng mặt bằng						Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật						Về xây dựng nhà ở thương mại

																		Diện tích đất theo quy hoạch (ha)		Diện tích đất đã giải phóng mặt bằng (ha)		Ước tính chi phí đã thực hiện tỷ đồng)		Diện tích đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch (ha)		Diện tích đất đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật (ha)		Ước tính chi phí đã thực hiện (tỷ đồng)		Nhà chung cư

																														Đã xây thô								Đã hoàn thiện								Ước tính chi phí đã thực hiện (tỷ đồng)

																														Số lượng căn hộ (căn)						Diện tích sàn (m²)		Số lượng căn hộ (căn)						Diện tích sàn (m²)

																														Diện tích ≤ 70m²		70m²<Diện tích ≤120m²		Diện tích >120m²				Diện tích ≤ 70m²		70m²< Diện tích ≤120m²		Diện tích >120m²

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)		(20)		(21)		(22)

				I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		01		Dự án

		1		02		Dự án

				II		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

				01		Dự án

				02		Dự án

		Ghi chú:

				- Số liệu báo cáo là số liệu tổng hợp tính đến hết quý báo cáo.

				- Thời điểm báo cáo lần đầu: Trong quý bắt đầu giải phóng mặt bằng.

		- Chủ đầu tư cấp 1 phải báo cáo cả các số liệu do chủ đầu tư thứ cấp thực hiện (nếu có). Chủ đầu tư thứ cấp có trách nhiệm cung cấp số liệu thực hiện cho chủ đầu tư cấp 1 theo biểu mẫu này.

				- Cột (7) = cột (10)+cột (13)+cột (31)+cột (43)+ cột (46)+ cột (49).

				- Cột (50): Ghi rõ số lượng trường học, cơ sở văn hóa, cơ sở y tế…. (ví dụ: 01 trường tiểu học, 02 trung tâm y tế, 03 chợ…).





Bieu mau so 8a -2

				Biểu mẫu số 8a (tiếp theo)

				Đơn vị báo cáo (Chủ đầu tư):…………………………………….

				Địa chỉ, điện thoại: ………………………………………………..

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				BÁO CÁO CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

				(Biểu mẫu đối với các dự án phát triển nhà ở, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, tòa nhà chung cư hỗn hợp)

				Thời điểm báo cáo: Quý ……. Năm …….

														(Kèm theo Quyết định số          /201…./QĐ-UBND ngày …..tháng ……năm….201… của UBND tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Tên dự án		Địa điểm		Số hiệu thửa đất																				Về sử dụng đất và xây dựng nhà ở xã hội (nếu có)																								Về xây dựng văn phòng						Về xây dựng mặt bằng thương mại dịch vụ						Danh mục công trình hạ tầng xã hội đã hoàn thành

												Nhà riêng lẻ																		Diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội đã GPMB (ha)		Diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội bàn giao cho nhà nước (ha)		Số lượng căn nhà/ căn hộ theo thiết kế (căn)		Nhà chung cư								Nhà riêng lẻ								Ước tính chi phí đã thực hiện (tỷ đồng)		Diện tích văn phòng đã xây thô (m²)		Diện tích văn phòng đã hoàn thiện (m²)		Ước tính chi phí đã thực hiện (tỷ đồng)		Diện tích mặt bằng thương mại, dịch vụ đã xây thô (m²)		Diện tích mặt bằng thương mại, dịch vụ đã hoàn thiện (m²)		Ước tính chi phí đã thực hiện (tỷ đồng)

												Đã xây thô								Đã hoàn thiện								Ước tính chi phí đã thực hiện (tỷ đồng)								Đã xây thô				Đã hoàn thiện				Đã xây thô				Đã hoàn thiện

												Số lượng nhà (căn)				Diện tích sàn (m²)				Số lượng nhà (căn)				Diện tích sàn (m²)												Số lượng (căn)		Diện tích (m²)		Số lượng (căn)		Diện tích (m²)		Số lượng (căn)		Diện tích (m²)		Số lượng (căn)		Diện tích (m²)

												Nhà liền kề		Biệt thự		Nhà liền kề		Biệt thự		Nhà liền kề		Biệt thự		Nhà liền kề		Biệt thự

				(1)		(2)		(3)		(4)		(23)		(24)		(25)		(26)		(27)		(28)		(29)		(30)		(31)		(32)		(33)		(34)		(35)		(36)		(37)		(38)		(39)		(40)		(41)		(42)		(43)		(44)		(45)		(46)		(47)		(48)		(49)		(50)

				I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		01		Dự án

		1		02		Dự án

				II		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

				01		Dự án

				02		Dự án

																																																		Ngày ……… tháng ……. năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU																																														THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)																																														(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại:……………………….

				Email:………………………………..





Bieu mau so 8b 

				Biểu mẫu số 8b

				Đơn vị báo cáo (Chủ đầu tư):…………………………………….

				Địa chỉ, điện thoại: ………………………………………………..

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				BÁO CÁO CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

				(Biểu mẫu đối với các dự án trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê)

				Thời điểm báo cáo: Quý ……. Năm …….

				(Kèm theo Quyết định số       /201…/QĐ-UBND ngày ……tháng…….năm 201…. của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Tên dự án		Địa điểm		Số hiệu thửa đất		Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Quy mô theo thiết kế được duyệt				Về xây dựng công trình

														Diện tích sàn văn phòng cho thuê (m²)		Diện tích mặt bằng thương mại, dịch vụ (m²)		Thời điểm khởi công (tháng/năm)		Thời điểm xây dựng xong móng (ngày/tháng/năm)		Khối lượng văn phòng hoàn thành						Khối lượng mặt bằng thương mại, dịch vụ hoàn thành

																						Diện tích sàn văn phòng cho thuê đã hoàn thành xây dựng phần thô (m²)		Diện tích sàn văn phòng cho thuê đã hoàn thiện (m²)		Ước tính tổng chi phí  đã thực hiện (tỷ đồng)		Diện tích mặt bằng thương mại, dịch vụ  đã hoàn thành xây dựng phần thô (m²)		Diện tích mặt bằng thương mại, dịch vụ  đã hoàn thiện  (m²)		Ước tính tổng chi phí đã thực hiện (tỷ đồng)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)

				I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		01		Dự án

		1		02		Dự án

				II		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

				01		Dự án

				02		Dự án

																								Ngày ……… tháng ……. năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU																				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)																				(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại:………………………..

				Email: ……………………………….

				Ghi chú:

				- Thời điểm báo cáo lần đầu: Trong quý bắt đầu thực hiện giải phóng mặt bằng.

				- Số liệu báo cáo là số liệu tổng hợp tính đến hết quý báo cáo.





Bieu mau so 8c 

				Biểu mẫu số 8c

				Đơn vị báo cáo (Chủ đầu tư):…………………………………….

				Địa chỉ, điện thoại: ………………………………………………..

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				BÁO CÁO CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

				(Biểu mẫu đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp)

				Thời điểm báo cáo: Quý ……. Năm …….

				(Kèm theo Quyết định số         /201…./QĐ-UBND ngày ……tháng……năm 201…. của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Tên dự án		Địa điểm		Số hiệu thửa đất		Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Ước tính tổng chi phí đã thực hiện (tỷ đồng)		Tổng diện tích đất theo quy hoạch (ha)		Về giải phóng mặt bằng				Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật								Về xây dựng nhà ở công nhân 
(nếu có)

																		Diện tích đã giải phóng mặt bằng (ha)		Ước tính chi phí đã thực hiện (tỷ đồng)		Thời điểm khởi công (tháng/năm)		Diện tích đất đã hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật (ha)		Diện tích đất chưa hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật (ha)		Ước tính chi phí đã thực hiện (tỷ đồng)		Theo thiết kế				Thực tế thực hiện				Ước tính chi phí đã thực hiện (tỷ đồng)

																														Diện tích sàn (m²)		Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)		Diện tích sàn hoàn thành xây thô (m²)		Diện tích sàn đã hoàn thành (m²)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)

				I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		01		Dự án

		1		02		Dự án

				II		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

				01		Dự án

				02		Dự án

																								Ngày ……… tháng ……. năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU																				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)																				(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại:………………………..

				Email:……………………………

				Ghi chú:

				- Thời điểm báo cáo lần đầu: Trong quý bắt đầu thực hiện giải phóng mặt bằng.

				- Số liệu báo cáo là số liệu tổng hợp tính đến hết quý báo cáo.





Bieu mau so 8d 

				Biểu mẫu số 8d

				Đơn vị báo cáo (Chủ đầu tư):…………………………………….

				Địa chỉ, điện thoại: ………………………………………………..

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				BÁO CÁO CỦA CHỦ ĐẦU TƯ VỀ TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

				(Biểu mẫu đối với các dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, khách sạn)

				Thời điểm báo cáo: Quý ……. Năm …….

				(Kèm theo Quyết định số           /201…/QĐ-UBND ngày …… tháng…… năm 201… của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Tên dự án		Địa điểm		Số hiệu thửa đất		Tổng mức đầu tư 
(tỷ đồng)		Ước tính tổng chi phí đã thực hiện (tỷ đồng)		Tổng diện tích đất theo quy hoạch được duyệt (ha)		Số lượng phòng, căn hộ theo thiết kế được duyệt (căn)		Về giải phóng mặt bằng				Về xây dựng hạ tầng kỹ thuật				Về xây dựng công trình

																				Diện tích đã giải phóng mặt bằng (ha)		Ước tính chi phí đã thực hiện (tỷ đồng)		Diện tích đất đã xây dựng (m²)		Ước tính chi phí đã thực hiện (tỷ đồng)		Căn nhà/ căn hộ đã xây dựng xong				Ước tính chi phí đã thực hiện (tỷ đồng)		Phòng khách sãn đã xây dựng xong				Ước tính chi phí đã thực hiện (tỷ đồng)

																												Số lượng căn nhà/ căn hộ (căn )		Diện tích sàn (m²)				Số lượng phòng khách sạn (phòng)		Diện tích sàn  (m²)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)		(15)		(16)		(17)		(18)

				I		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

		1		01		Dự án

		1		02		Dự án

				II		HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

				01		Dự án

				02		Dự án

																										Ngày ……… tháng ……. năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU																						THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)																						(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại:………………………….

				Email:………………………………….

				Ghi chú:

				- Thời điểm báo cáo lần đầu: Trong quý bắt đầu thực hiện giải phóng mặt bằng.

				- Số liệu báo cáo là số liệu tổng hợp tính đến hết quý báo cáo.





Bieu mau so 9

				Biểu mẫu số 9

				Đơn vị báo cáo: Sở Tài nguyên và Môi trường…………………………………….

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				BÁO CÁO TÌNH HÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở VÀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ

				Kỳ báo cáo: Quý ……. Năm …….

				(Kèm theo Quyết định số       /201…/QĐ-UBND ngày……tháng…….năm 201… của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Quận / huyện		Số lượng giấy chứng nhận đã cấp trong quý báo cáo						Trong đó: Số lượng cấp giấy chứng nhận chuyển dịch quyền sử dụng đất và sở hữu nhà

								Đất nền		Nhà ở riêng lẻ		Căn hộ chung cư		Đất nền		Nhà ở riêng lẻ		Căn hộ chung cư

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)

		1		01

		1		02

				03

												Ngày……….tháng……….năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU								THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)								(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại:………………………

				Email:…………………………………





Bieu mau so 10

				Biểu mẫu số 10

				Đơn vị báo cáo: (UBND huyện, thị, thành phố)…………………………………….

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				THÔNG TIN VỀ QUẢN LÝ NHÀ CHUNG CƯ

				Kỳ báo cáo: 6 tháng ……. Năm …….

				(Kèm theo Quyết định số         /201…/QĐ-UBND ngày …..tháng ….. năm 201… của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Tên tòa nhà		Địa chỉ		Số hiệu thửa đất		Số lượng căn hộ		Số hộ dân đã sinh sống		Hình thức quản lý						Đơn vị quản lý		Ngày thành lập và quyết định công nhận ban quản trị

																Chủ đầu tư quản lý		Chủ sở hữu tự quản lý		Thuê đơn vị quản lý

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)

		1		01

		1		02

				01

																		Ngày……….tháng……….năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU														THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)														(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại:…………………………

				Email:………………………………..

				Ghi chú:

				- Trường hợp chưa thành lập ban quản trị: Báo cáo thường kỳ.

				- Trường hợp đã thành lập Ban quản trị: Chỉ báo cáo khi có sự thay đổi thông tin về hình thức quản lý, đơn vị quản lý.





Bieu mau so 11

		Biểu mẫu số 11

		Đơn vị báo cáo: Sở Tài nguyên và Môi trường…………………………………….

		Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

		BÁO CÁO THÔNG TIN VỀ SỬ DỤNG ĐẤT Ở CỦA ĐIẠ PHƯƠNG

		Thời điểm báo cáo: Tháng 6/tháng 12 năm …….

		(Kèm theo Quyết định số       /201../QĐ-UBND ngày …..tháng……năm 201… của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

		TT		Quận/ huyện		Cơ cấu sử dụng đất ở theo quy hoạch được duyệt (ha)												Cơ cấu sử dụng đất ở đã thực hiện xây dựng (ha)

						Tổng diện tích đất ở theo quy hoạch		Trong đó										Tổng diện tích đất ở đã xây dựng		Trong đó

								Diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại		Diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội		Diện tích đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư		Diện tích đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật		Diện tích đất khác				Diện tích đất xây dựng nhà ở thương mại		Diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội		Diện tích đất xây dựng nhà ở để phục vụ tái định cư		Diện tích đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật		Diện tích đất khác

		(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)

		01

		02

		01

																						Ngày……….tháng……….năm 201…

		NGƯỜI LẬP BIỂU																				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

		(Ký, ghi rõ họ và tên)																				(Ký tên, đóng dấu)

		Số điện thoại:……………………….

		Email:………………………………..

		Ghi chú: Số liệu báo cáo là số liệu tổng hợp tính đến hết kỳ báo cáo.





Bieu mau so 12

				Biểu mẫu số 12

				Đơn vị báo cáo: Cục thuế tỉnh Đồng Tháp

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng

				BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU NỘP NGÂN SÁCH TỪ ĐẤT ĐAI VÀ TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

				Thời điểm báo cáo: 6 tháng ……./năm …….

				(Kèm theo Quyết định số ……/201…/QĐ-UBND ngày ….. tháng……năm 201... của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Quận/ huyện		Trong quý báo cáo (tỷ đồng)												Lũy kế tính từ đầu năm đến hết quý báo cáo (tỷ đồng)

								Tiền sử dụng đất		Tiền thuê đất		Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		Thuế từ chuyển nhượng bất động sản		Lệ phí trước bạ nhà đất		Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản		Tiền sử dụng đất		Tiền thuê đất		Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp		Thuế từ chuyển nhượng bất động sản		Lệ phí trước bạ nhà đất		Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)		(14)

		1		01

		1		02

				Tổng cộng

																								Ngày……….tháng……….năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU																				THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)																				(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại:……

				Email:……………





Bieu mau so 13

				Biểu mẫu số 13

				Đơn vị báo cáo: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

				Kỳ báo cáo: 6 tháng ……./năm …….

				(Kèm theo Quyết định số ……/201…/QĐ-UBND ngày ….. tháng ….. năm 201… của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Tổng số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản		Số lượng doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề kinh doanh

								Đầu tư xây dựng, mua, bán, chuyển nhượng, cho thuê bất động sản						Dịch vụ môi giới, tư vấn, quản lý bất động sản

								Đăng ký mới trong kỳ		Giải thể hoặc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh trong kỳ		Lũy kế đến kỳ báo cáo		Đăng ký mới trong kỳ		Giải thể hoặc chuyển đổi ngành nghề kinh doanh trong kỳ		Lũy kế đến kỳ báo cáo

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)		(8)

		1		01

		1		02

				01

												Ngày……….tháng……….năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU								THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)								(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại:…….

				Email:…………….





Bieu mau so 14

				Biểu mẫu số 14

				Đơn vị báo cáo: UBND cấp huyện…………………………………….

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG NHÀ Ở ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

				Kỳ báo cáo: Năm …….

				(Kèm theo Quyết định số ……/201…/QĐ-UBND ngày ……. Tháng …….năm 201…của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

				TT		Khu vực		Tổng số lượng nhà ở												Số lượng nhà ở xã hội												Nhà ở cho thuê

								Căn hộ chung cư				Nhà ở riêng lẻ				Tổng cộng				Căn hộ chung cư				Nhà ở riêng lẻ				Tổng cộng				Nhà ở thương mại cho thuê				Nhà ở xã hội cho thuê				Tổng cộng

								(Căn)		(m²)		(Căn)		(m²)		(Căn)		(m²)		(Căn)		(m²)		(Căn)		(m²)		(Căn)		(m²)		(Căn)		(m²)		(Căn)		(m²)		(Căn)		(m²)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)		(7)=(3)+(5)		(8)=(4)+(6)		(9)		(10)		(11)		(12)		(13)=(9)+(11)		(14)=(10)+(12)		(15)		(16)		(17)		(18)		(19)=(15)+(17)		(20)=(16)+(18)

		1		01		Đô thị

		1		02		Nông thôn

				Tổng cộng

																																Ngày……….tháng……….năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU																												THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)																												(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại:………

				Email:……………….





Bieu mau so 15

				Biểu mẫu số 15

				Đơn vị báo cáo: UBND cấp huyện…………………

				Nơi nhận báo cáo: Sở Xây dựng Đồng Tháp

				TỔNG HỢP NHÀ Ở THEO MỨC ĐỘ KIÊN CỐ XÂY DỰNG TẠI ĐỊA PHƯƠNG

				Kỳ báo cáo: Năm …….

				(Kèm theo Quyết định số           /201.../QĐ-UBND ngày        tháng        năm 201… của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

								Nhà ở kiên cố
(Căn)		Nhà ở bán kiên cố
(Căn)		Nhà ở thiếu kiên cố
(Căn)		Nhà ở đơn sơ 
(Căn)

				(1)		(2)		(3)		(4)		(5)		(6)

		1		01		Đô thị

		1		02		Nông thôn

				Tổng cộng

										Ngày……….tháng……….năm 201…

				NGƯỜI LẬP BIỂU						THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

				(Ký, ghi rõ họ và tên)						(Ký tên, đóng dấu)

				Số điện thoại:…….

				Email:……………..

				Ghi chú:

				(3) Nhà kiên cố: Là nhà có ba kết cấu chính: cột, mái, tường đều được làm bằng vật liệu bền chắc;

				(4) Nhà bán kiên cố: Là nhà có hai trong ba kết cấu chính cột, mái, tường đều được làm bằng vật liệu bền chắc;

				(5) Nhà thiếu kiên cố: Là nhà có một trong ba kết cấu chính cột, mái, tường đều được làm bằng vật liệu không bền chắc;

				(6) Nhà đơn sơ: Là nhà có cả ba kết cấu chính cột, mái, tường đều được làm bằng vật liệu không bền chắc được thể hiện trong Bảng 1 dưới đây.

				Bảng 1: Đặc điểm nhận dạng vật liệu bền chắc, không bền chắc

				Vật liệu				Kết cấu chính

								Cột, dầm		Mái		Tường bao che

				Vật liệu bền chắc				1. Bê tông cốt thép		1. Bê tông cốt thép; bê tông cốt thép kết hợp tôn lợp chống nóng		1. bê tông cốt thép

								2. Xây gạch, đá				2. Xây gạch, đá

								3. Sắt, thép, gỗ bền chắc				3. Gỗ, kim loại

				Vật liệu không bền chắc				4. Gỗ tạp, tre		2. Ngói (xi măng, đất nung)		4. Đất, vôi, rơm

										3. Tấm lợp (xi măng, kim loại)		5. Phiên, liếp, ván ép

								5. Vật liệu khác		4. Lá, rơm rạ, giấy dầu		6. vật liệu khác

										5. Vật liệu khác






